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CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

 

1. SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN  

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất 

bản, năm 

xuất bản 

Chỉ 

số 

ISBN 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm  

tham gia 

1 Giáo trình “Quan hệ kinh tế GT Nxb. Công  03 Đồng tác 
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quốc tế” (Trường Đại học Luật 

Hà Nội) 

an nhân dân 

2001 

giả 

2 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở 

Việt Nam - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

CK Nxb. Chính 

trị quốc gia 

2004 

 10 Đồng tác 

giả 

3 Quyền sở hữu công nghiệp 

trong hoạt động thương mại 

CK Nxb. Tư 

pháp 

2006 

 01 Một mình 

4 Giáo trình “Luật Đầu tư” 

(Trường Đại học Luật Hà Nội) 

GT Nxb. Công 

an nhân dân 

2006 

 09 Đồng tác 

giả 

5 Giáo trình “Luật Thương mại”, 

tập II (Trường Đại học Luật Hà 

Nội) 

GT Nxb. Công 

an nhân dân 

2006 

 10 Đồng tác 

giả 

6 Pháp luật Việt Nam trong tiến 

trình hội nhập và phát triển bền 

vững (sách của Trường Đại học 

Luật Hà Nội kỷ niệm 30 năm 

thành lập Trường) 

TK 2009  36 Đồng tác 

giả 

7 Textbook on International 

Trade and Business Law, 

Hanoi Law University, Surya 

P. Subedi (Ed.), (Giáo trình 

Luật thương mại quốc tế song 

ngữ Anh-Việt trong khuôn khổ 

các Dự án MUTRAP do EU tài 

trợ). 

(http://hlu.edu.vn) 

GT - Nxb. Công 

an nhân dân, 

2012 

- Nxb. Công 

an nhân dân, 

2014 

- Nxb. Thanh 

niên, 2017 

978-

604-

72-

0000

-9 

20 Đồng tác 

giả 

8 Textbook on International 

Investment Law, Hanoi Law 

University, Claudio Dordi & 

Nguyen Thanh Tam (Ed.), 

(Giáo trình Luật đầu tư quốc tế 

quốc tế song ngữ Anh-Việt 

trong khuôn khổ Dự án EU-

MUTRAP do EU tài trợ). 

(http://hlu.edu.vn) 

GT Nxb. Thanh 

niên, 2017 

978-

604-

64-

8246

-0 

04 Đồng chủ 

biên; 

Đồng tác 

giả 

9 Giáo trình “Pháp luật về giải 

quyết tranh chấp thương mại 

GT Nxb. Tư 

pháp, 2017 

978-

604-

10 Đồng tác 

giả 
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quốc tế” (Trường Đại học Luật 

Hà Nội) 

81-

1115

-1 

 

2. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (với tư cách là chủ nhiệm đề tài) 

TT Tên đề tài 

Cấp quản 

lý (nhà 

nước, 

ngành/bộ, 

cơ sở/ 

trường) 

Ngày, 

tháng, 

năm 

nghiệm 

thu 

Kết quả 

1 Xây dựng nội dung giảng dạy pháp luật về giải 

quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong 

chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật 

thương mại quốc tế ở Trường Đại học Luật Hà 

Nội - Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Trường 

(Trường 

Đại học 

Luật Hà 

Nội) 

2013 Đạt 

2 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng 

nội dung, hoàn thiện chương trình và phương 

pháp đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại 

quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của 

nước ta 

Bộ 

(Bộ Tư 

pháp) 

2014 Đạt 

3 Đào tạo nguồn nhân lực tham gia giải quyết 

tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế 

Bộ  

(Bộ Tư 

pháp) 

2017 Đạt 

 

3.  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (với tư cách là người tham gia) 

TT 

Tên 

chuyên 

đề 

Tên đề tài 

Cấp quản 

lý (nhà 

nước, 

ngành/bộ, 

cơ sở/ 

trường) 

Ngày, 

tháng, 

năm 

nghiệm 

thu 

1  Ứng dụng môn Luật học so sánh vào chương 

trình giảng dạy ở các trường đại học luật tại 

Việt Nam 

Bộ 

(Bộ Tư 

pháp) 

2001 

2  Pháp luật về sở hữu trí tuệ - Thực trạng và 

xu hướng phát triển trong những năm đầu 

thế kỷ XXI 

Bộ 

(Bộ Tư 

pháp) 

2002 
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3  Nghiên cứu tổng quan các điều ước quốc tế 

về môi trường mà Việt Nam ký kết, tham 

gia và tổ chức thực hiện. 

Bộ 

(Bộ Tài 

nguyên & 

Môi 

trường) 

2002 

4  Nghiên cứu các luận cứ khoa học và kinh 

nghiệm thực tiễn của một số nước trong khu 

vực để nâng cao năng lực đàm phán và thực 

hiện các điều ước quốc tế về môi trường ở 

Việt Nam. 

Bộ 

(Bộ Kế 

hoạch và 

đầu tư) 

2002 

5  Pháp luật mua bán hàng hóa quốc tế của 

Việt Nam - Sự phát triển và hoàn thiện trong 

xu thế hội nhập quốc tế 

Trường 

(Trường 

Đại học 

Luật Hà 

Nội) 

2002 

6  Một số cơ chế giải quyết tranh chấp trong 

luật quốc tế 

Trường 

(Trường 

Đại học 

Luật Hà 

Nội) 

2002 

7  Một số kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung các 

quy định pháp luật dân sự liên quan đến sở 

hữu trí tuệ 

Bộ 

(Bộ Tư 

pháp) 

2003 

8  Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giảng 

dạy pháp luật về thương mại dịch vụ 

Trường 

(Trường 

Đại học 

Luật Hà 

Nội) 

2008 

9  Nghiên cứu giải pháp tránh rủi ro pháp lý 

trong hoạt động thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp Việt Nam 

Bộ 

(Bộ Tư 

pháp) 

2009 

10  Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn và quy 

trình đánh giá hoạt động giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường 

Đại học Luật Hà Nội 

Bộ 

(Bộ Tư 

pháp) 

2010 

     

 

4. CHUYÊN ĐỀ THAM GIA HỘI THẢO 
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TT Tên chuyên đề Tên hội thảo 

Cấp quản lý 

(quốc tế, 

trong nước, ở 

trường) 

Thời 

gian tổ 

chức 

1 Pháp luật Việt Nam về 

quan hệ thương mại Việt 

Nam-Trung Quốc 

 Đại học tổng 

hợp Vân 

Nam, Côn 

Minh, Trung 

Quốc. 

2004 

2 Kinh nghiệm thiết kế 

chương trình đào tạo các 

môn học về luật thương 

mại quốc tế ở các trường 

đại học lớn ở Hoa Kỳ và 

Singapore 

Đào tạo pháp luật 

thương mại quốc tế ở 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội.  

 

2004 

3 Giảng dạy môn Luật học 

so sánh ở Trường Đại 

học Luật Hà Nội 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội - 25 năm đào 

tạo, nghiên cứu và 

truyền bá pháp luật 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội.   

2004 

4 Bối cảnh và quá trình 

Việt Nam gia nhập WTO 

 Đại học tổng 

hợp Vân 

Nam, Côn 

Minh, Trung 

Quốc. 

2005 

5 Pháp luật về sở hữu công 

nghiệp trong tiến trình 

đổi mới và hội nhập kinh 

tế quốc tế” 

Nhà nước và pháp luật 

Việt Nam - 20 năm đổi 

mới, những vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội. 

 

2006 

6 Pháp luật Việt Nam 

hướng tới việc thực hiện 

một số mục tiêu của 

APEC. 

Pháp luật Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập 

APEC  

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội.  

2006 

7 Vietnamese Law 

Governing AKFTA 

Commitments 

 

Legal Issues of Korean 

Enterprises Activities in 

the International Market 

Đại học tổng 

hợp 

Youngsan, 

Pusan, Hàn 

Quốc. 

2007 

8 Vấn đề chủ quyền của 

Việt Nam khi tham gia 

các quan hệ kinh tế quốc 

tế”. 

Chủ quyền quốc gia 

trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế  

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội. 

2010 
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9 Giải quyết tranh chấp 

giữa nhà đầu tư nước 

ngoài và Chính phủ nước 

tiếp nhận đầu tư bằng cơ 

chế trọng tài ICSID 

Trọng tài thương mại 

quốc tế - Lý luận và 

thực tiễn 

 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2012 

10 Hợp đồng thương mại 

quốc tế 

 Câu lạc bộ 

Pháp chế 

doanh nghiệp, 

Hải Phòng, 

Chương trình 

585 

2013 

11 WTO’s Impact on the 

Law and Policy of 

Vietnam from 2007 

onwards 

ASLI’s Fellows 

Seminar 

 

NUS, 

Singapore 

 

2013 

12 Hợp đồng thương mại 

quốc tế 

 Câu lạc bộ 

Pháp chế 

doanh nghiệp, 

Hà Nội, 

Chương trình 

585 

2014 

13 Pháp luật cạnh tranh của 

các nước ASEAN  

Cộng đồng kinh tế 

ASEAN 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2015 

14 Tổng quan xu hướng hài 

hòa hóa pháp luật hợp 

đồng ở cấp độ khu vực  

Luật mua bán hàng hóa 

chung châu Âu (CESL) 

trong xu hướng hài hòa 

hóa pháp luật hợp đồng 

ở cấp độ khu vực 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2015 

15 Đào tạo ngành Luật 

thương mại quốc tế 

Đào tạo ở Trường Đại 

học Luật Hà Nội 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2015 

16 Hợp đồng thương mại 

quốc tế 

 Câu lạc bộ 

Pháp chế 

doanh nghiệp, 

Hà Nội, 

Chương trình 

585 

2015 
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17 TPP  Câu lạc bộ 

Pháp chế 

doanh nghiệp, 

Bắc Giang, 

Chương trình 

585 

2016 

18 Giải quyết tranh chấp 

thương mại quốc tế 

 Câu lạc bộ 

Pháp chế 

doanh nghiệp, 

Đà Nẵng, 

Chương trình 

585 

2016 

19 Tổng quan về các FTA 

thế hệ mới 

 

Tác động của các FTA 

thế hệ mới đối với pháp 

luật thương mại và đầu 

tư của Việt Nam 

Hội thảo quốc 

tế, Trường 

Đại học Luật 

Hà Nội 

2016 

20 Các biện pháp khắc phục 

thương mại trong 

EVFTA  

EVFTA - Những vấn đề 

pháp lý 

 

Hội thảo liên 

trường 

2016 

21 Hiệp định thương mại tự 

do Việt Nam - Hàn Quốc 

(VKFTA) - Một số phân 

tích và bình luận 

 

Những vấn đề thời sự 

của Luật quốc tế và việc 

thúc đẩy quan hệ hợp tác 

giữa Hàn Quốc và Việt 

Nam 

Hội thảo quốc 

tế, Trường 

Đại học Luật 

Hà Nội 

2016 

22 Bình luận về chương trình 

đào tạo chất lượng cao 

ngành Luật của Trường 

Đại học Luật Hà Nội 

Đào tạo cử nhân luật chất 

lượng cao tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội Thực 

trạng và giải pháp 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

2016 

23 Nghĩa vụ của bên bán 

trong hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế theo 

CISG và theo pháp luật 

Việt Nam 

 

Thi hành Công ước về 

mua bán hàng hóa quốc 

tế (CISG) tại Việt Nam 

và yêu cầu sửa đổi Luật 

Thương mại 2005 - Bài 

học kinh nghiệm từ Đức 

và Nhật Bản 

Hội thảo quốc 

tế, Trường 

Đại học Luật 

Hà Nội 

2017 

     

 

5. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Chỉ số Số/năm Trang 
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ISSN 

1 Bảo vệ quyền tác 

giả đối với sản 

phẩm phần mềm 

trong pháp luật 

Mỹ  

Tạp chí Luật 

học 

 Số 3/2001 

 

48-53 

2 Pháp luật sở hữu 

trí tuệ của Việt 

Nam trong hội 

nhập quốc tế 

Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp 

 Đặc san số 2, 

tháng 11/2001 

46-54 

3 Pháp luật Hoa Kỳ 

về quan hệ kinh tế 

đối ngoại 

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 36/2002 15 

4 Bản quyền liên 

quan đến thương 

mại trong pháp 

luật Hoa Kỳ 

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 7/2003 17-18 

5 Tính thương mại 

của quyền sở hữu 

công nghiệp 

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 45/2003 10-11 

& 14 

6 Một số nét khái 

quát về quyền 

bình đẳng của phụ 

nữ trong pháp luật 

Việt Nam 

Tạp chí Luật 

học 

 Đặc san Phụ nữ, 

2004 

68-72 

7 Bước đầu đánh giá 

thực trạng pháp 

luật về thực thi 

quyền sở hữu công 

nghiệp nhằm bảo 

vệ lợi ích thương 

mại ở Việt Nam 

Tạp chí Luật 

học 

 Số 6/2004 68-74 

8 Thực trạng pháp 

luật Việt Nam về 

chống cạnh tranh 

không lành mạnh 

và kiểm soát độc 

quyền liên quan 

tới quyền sở hữu 

Tạp chí Nhà 

nước và Pháp 

luật 

 Số 11/2004 

 

43-51 
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công nghiệp trong 

hoạt động thương 

mại 

9 Một số vấn đề về 

nhập khẩu song 

song 

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

 Số 5/2004 

 

26-32 

10 Một số kinh 

nghiệm về chuyển 

giao quyền sở hữu 

công nghiệp nhìn 

từ góc độ so sánh 

qua pháp luật EU  

Tạp chí Khoa 

học pháp lý 

 Số 6/2004 

 

36-44 

11 Quan niệm về 

bình đẳng giới 

Tạp chí Luật 

học 

 Đặc san Các vấn 

đề pháp luật về 

bình đẳng giới, 

2005 

59-63 

12 Xây dựng pháp 

luật Việt Nam về 

sở hữu trí tuệ theo 

hướng nào? 

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 14/2005 

 

11-12 

13 Tiến trình Việt 

Nam gia nhập 

WTO  

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 44/2005 

 

23-24 

14 Vòng đàm phán 

Doha 

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 45/2005 

 

31 

15 Cạnh tranh liên 

quan tới quyền sở 

hữu công nghiệp  

Tạp chí Luật 

học 

 Chuyên đề về 

luật cạnh tranh, 

Số 6/2006 

36-44 

16 Sau khi gia nhập 

WTO, Việt Nam 

sẽ tham gia Hiệp 

định về công nghệ 

thông tin  

Tạp chí Luật 

học 

 Số 7/2006 79-80 

17 Các quy định mới 

của WTO liên 

quan đến việc thực 

hiện Hiệp định 

TRIPS  

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 17/2006 26-28 
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18 Về quy chế Quan 

hệ thương mại 

bình thường vĩnh 

viễn  

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 19/2006 24-25 

19 Tác động của Hiệp 

định TRIMs sau 

khi Việt Nam gia 

nhập WTO 

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 02 số (Số 

30/2006 và Số 

31/2006). 

- Số 

30/200

6: tr. 

18&23

; 

- Số 

31/200

6: tr. 

17 

20 Pháp luật Việt 

Nam hướng tới 

việc thực hiện một 

số mục tiêu của 

APEC  

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Các số 41 và 

42/2006 

- Số 

41/200

6: tr. 

11-12-

24-25 

- Số 

42/200

6: tr. 

10-14 

21 Pháp luật về sở 

hữu công nghiệp 

trong tiến trình đổi 

mới và hội nhập 

kinh tế quốc tế 

Tạp chí Luật 

học 

 Số 1/2007 42-48 

22 Luật so sánh trong 

quá trình hội nhập 

pháp luật 

Tạp chí Nhà 

nước và Pháp 

luật 

 Số 4/2007 36-40 

23 Các cam kết gia 

nhập WTO của 

Việt Nam  

Tạp chí Luật 

học 

 Số 1/2007 

 

70-72 

24 Vấn đề giới trong 

đào tạo luật ở một 

số trường đại học 

trên thế giới 

Tạp chí Luật 

học 

 Chuyên đề: Giới 

trong đào tạo 

luật học, số 

3/2007 

73-78 

25 Các cam kết gia 

nhập WTO của 

Việt Nam về mở 

cửa thị trường 

Tạp chí Luật 

học 

 Số 7/2007 75-76 



 11 

dịch vụ nhượng 

quyền thương mại 

26 Vào WTO - Việt 

Nam sẽ được đối 

xử công bằng 

trong quan hệ 

thương mại quốc 

tế? 

Tạp chí Dân 

chủ và Pháp 

luật  

 Số 2/2007 27-30 

27 Luật Luật sư: Liệu 

đã đáp ứng các 

cam kết gia nhập 

WTO của Việt 

Nam về thương 

mại dịch vụ pháp 

lý? 

Tạp chí Dân 

chủ và Pháp 

luật 

 Số 5/2007 28-37 

28 Cam kết gia nhập 

WTO của Việt 

Nam về thương 

mại dịch vụ pháp 

luật 

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Các số 17 và 

18/2007 

- Số 

17/200

7: tr. 

18-19; 

- Số 

18/200

7: tr. 

22-23 

29 ASEAN: từ hợp 

tác đến hội nhập 

pháp luật 

Tạp chí 

Thương mại 

(nay là Tạp chí 

Công Thương) 

 Số 42/2007  15-17 

30 Liệu có cần một 

chính sách và 

pháp luật cạnh 

tranh chung của 

ASEAN trong bối 

cảnh Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN 

năm 2015?  

Tạp chí Dân 

chủ và Pháp 

luật 

 Số 10/2008 

 

30-35 

31 Giới thiệu pháp 

luật cạnh tranh các 

nước ASEAN 

Tạp chí Luật 

học 

 Chuyên đề: 

Pháp luật các 

nước ASEAN, 

Số 12/2009 

58-67 

32 Tổng quan về giải 

quyết tranh chấp 

Tạp chí Luật 

học  

 Đặc san giải 

quyết tranh chấp 

03-20 
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thương mại và đầu 

tư quốc tế 

thương mại quốc 

tế, tháng 

10/2012. 

33 Resolution of 

Multilateral Trade 

and International 

Investment 

Disputes - An 

Overview (song 

ngữ Anh-Việt) 

Tạp chí Luật 

học - phiên bản 

điện tử Luật 

thương mại 

quốc tế 

(http://www.int

ertradelaw.hlu.

edu.vn)  

 Số Đặc san Giải 

quyết tranh chấp 

thương mại quốc 

tế, 10/2012. 

 

34 The World Trade 

Organization’s 

(WTO’s) Impact 

on the Law and 

the Policy of 

Vietnam from 

2007 onwards  

ASLI Working 

Paper Series 

 Tháng 7/2013. 

http://law.nus.ed

u.sg/asli/workin

g_paper_d.aspx?

sno=WPS029 

 

35 Xu hướng hài hòa 

hóa pháp luật hợp 

đồng ở cấp độ khu 

vực 

Tạp chí Công 

Thương 

 Số 4 - Tháng 

4/2016 

12-17 

36 Tổng quan về các 

FTA “thế hệ mới” 

Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội 

 Số 61 (122) 

tháng 4/2016  

78-83 

37 Một số suy nghĩ 

về giảng dạy các 

môn học kỹ năng 

luật gia quốc tế 

trong đào tạo luật 

Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội 

 Số 62 (123) 

tháng 5/2016 

19-24 

38 Phương thức hòa 

giải/trung gian 

trong giải quyết 

tranh chấp thương 

mại quốc tế 

Tạp chí Nhà 

nước và Pháp 

luật 

 Số 9(353)/2017 60-70 

      

 

 


